
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

2.926.250.998

01-05-16 Chị Nguyễn Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200.000 2.926.450.998

02-05-16 MTX có số GD 0205160259240001 ủng hộ KTX 200.000 2.926.650.998

02-05-16 Chị DTHa CMTX T5 500.000 2.927.150.998

03-05-16 Chị Võ Lương Hoàng Vân (Tân Bình) ủng hộ KTX 500.000 2.927.650.998

03-05-16 Chị Đoàn Thị Ngọc Lan (Tân Phú) ủng hộ KTX 500.000 2.928.150.998

03-05-16 Chi phí ngày 03/05/2016 1.905.000 2.926.245.998

03-05-16 Anh Lê Đình Cảnh (Tân Phú) ủng hộ KTX 500.000 2.926.745.998

03-05-16 Chị Hồ Thị Vào, anh Đoàn Minh Hùng (Q8) ủng hộ KTX 500.000 2.927.245.998

03-05-16 Anh Thắng ủng hộ KTX 500.000 2.927.745.998

03-05-16 Anh(chị) Vanny Tran (Mỹ) ủng hộ KTX 2.000.000 2.929.745.998

03-05-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/5/16 (334p) 668.000 2.930.413.998

04-05-16 Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200.000 2.930.613.998

04-05-16 Chị Le Thi Van Anh ủng hộ KTX 500.000 2.931.113.998

04-05-16 Anh Minh (Bình Trị Đông B - Bình Tân ) ủng hộ KTX 1.000.000 2.932.113.998

04-05-16 Anh Tăng Quân Nam ủng hộ KTX 2.000.000 2.934.113.998

05-05-16  Nhóm bạn Vietrunners& friends ủng hộ KTX 400.000 2.934.513.998

05-05-16 Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh ủng hộ KTX 2.000.000 2.936.513.998

05-05-16 Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) ủng hộ KTX 500.000 2.937.013.998

05-05-16 Anh Lại Việt Phong (Q10 ) ủng hộ KTX 300.000 2.937.313.998

05-05-16 Chi phí ngày 05/05/2016 1.150.000 2.936.163.998

05-05-16 Gđ anh Lại Anh Việt ủng hộ KTX 200.000 2.936.363.998

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 05/2016

Chi Tiết

Tồn tháng 04/2016



05-05-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/5/16 (330p) 660.000 2.937.023.998

06-05-16 Chi phí ngày 06/05/2016 1.964.000 2.935.059.998

06-05-16 Nhóm Sưởi Ấm Trúc Giang ủng hộ KTX 200USD 4.450.000 2.939.509.998

06-05-16 Chị Đoàn Thị Minh Hằng ủng hộ KTX 200.000 2.939.709.998

07-05-16 Chị Kimnhut CMTX T5 200.000 2.939.909.998

07-05-16 Chi phí ngày 07/05/2016 362.800 2.939.547.198

07-05-16 Nhà thuốc Viện Tim (P12-Q10) ủng hộ KTX 2.000.000 2.941.547.198

07-05-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/5/16 (220p) 440.000 2.941.987.198

09-05-16 Chị ADTB CMTX T5 200.000 2.942.187.198

09-05-16 Anh Dinh Kim Son ủng hộ KTX 1.000.000 2.943.187.198

09-05-16 Anh Hưng ủng hộ KTX 1.000.000 2.944.187.198

10-05-16 Anh Tuấn (Q6) ủng hộ KTX 500.000 2.944.687.198

10-05-16 Chi phí ngày 10/05/2016 1.926.000 2.942.761.198

10-05-16 Anh Linh (Phú Nhuận) ủng hộ KTX 2.000.000 2.944.761.198

10-05-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/5/16 (346p) 692.000 2.945.453.198

11-05-16 Chị Khuulanhuong CMTX T5 200.000 2.945.653.198

11-05-16 Chi phí ngày 11/05/2016 770.000 2.944.883.198

11-05-16 Anh Nguyễn Văn Sĩ (Q8) ủng hộ KTX 1.000.000 2.945.883.198

11-05-16 Anh Thành (Q8) ủng hộ KTX 1.000.000 2.946.883.198

12-05-16 Chị Nguyễn Thị Phi Hường (Q10) ủng hộ KTX 200.000 2.947.083.198

12-05-16 Chi phí ngày 12/05/2016 246.000 2.946.837.198

12-05-16 Anh Hùng ủng hộ KTX 400.000 2.947.237.198

12-05-16 Chị Do Thi Hanh ủng hộ KTX 2.000.000 2.949.237.198

12-05-16 Anh Nhannguyenak CMTX T4,5 1.200.000 2.950.437.198

12-05-16 MTQ có số GD 1205160674960001 ủng hộ KTX 200.000 2.950.637.198

12-05-16 MTQ có số GD 1205160301068001 CMTX T5 500.000 2.951.137.198



12-05-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/5/16 (300p) 600.000 2.951.737.198

13-05-16 Chi phí ngày 13/05/2016 4.097.000 2.947.640.198

14-05-16 Chị Ng Thị Cẩm Hồng, anh Lương Thanh Tùng (Q5) ủng hộ KTX 400.000 2.948.040.198

14-05-16 Anh La Sâm (Q5) ủng hộ KTX 200.000 2.948.240.198

14-05-16 Chị La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX 200USD 4.454.000 2.952.694.198

14-05-16 Chị La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX 200.000 2.952.894.198

14-05-16 Chị Loan (Q10) ủng hộ KTX 500.000 2.953.394.198

14-05-16 Chị Dương (Q10) ủng hộ KTX 100.000 2.953.494.198

14-05-16 Chi lương đợt 1 tháng 05/2016 4.710.000 2.948.784.198

14-05-16 Gia đình Chị Đỗ Thị Phúc ủng hộ KTX 500.000 2.949.284.198

14-05-16 Anh Lê Võ Thành Long ủng hộ KTX 1.000.000 2.950.284.198

14-05-16 Anh Khải Nguyên Lương ủng hộ KTX 1.000.000 2.951.284.198

14-05-16 Thanh lý tủ lạnh 150.000 2.951.434.198

14-05-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/5/16 (273p) 546.000 2.951.980.198

16-05-16 Anh Huu Minh Do CMTX T5 500.000 2.952.480.198

17-05-16 Chị Huỳnh Mai ủng hộ KTX 1.000.000 2.953.480.198

17-05-16 Chi phí ngày 17/05/2016 2.204.000 2.951.276.198

17-05-16 Chị Đoàn Thị Minh Hằng ủng hộ KTX 300.000 2.951.576.198

17-05-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/5/16 (350p) 700.000 2.952.276.198

18-05-16 Chị Thanh Mai (Q5) ủng hộ KTX 200.000 2.952.476.198

18-05-16 Chi phí ngày 18/05/2016 2.160.000 2.950.316.198

19-05-16 Chị Lê Tố Phương (P13-Q8) ủng hộ KTX 150.000 2.950.466.198

19-05-16 Chị Tô Mỹ Ngọc (P6- Q11) ủng hộ KTX 1.000.000 2.951.466.198

19-05-16 Chi phí ngày 19/05/2016 325.000 2.951.141.198

19-05-16 Anh Hưng ủng hộ KTX 2.000.000 2.953.141.198

19-05-16 Chị Le Thi Thanh Ha ủng hộ KTX 1.000.000 2.954.141.198



19-05-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/5/16 (336p) 672.000 2.954.813.198

20-05-16 Anh Trường ủng hộ KTX 600.000 2.955.413.198

20-05-16 Chi phí ngày 20/05/2016 468.000 2.954.945.198

21-05-16 Chị Nguyễn Bích Nga ủng hộ KTX 500.000 2.955.445.198

21-05-16 Chị Nguyễn Thị Bình ủng hộ KTX 200.000 2.955.645.198

21-05-16 Anh Long - Chị Phượng ủng hộ KTX 200.000 2.955.845.198

21-05-16 Bác Ninh - Vinh ủng hộ KTX 400.000 2.956.245.198

21-05-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/5/16 (209p) 418.000 2.956.663.198

22-05-16 Chị Trần Hoàng Tú Yên ủng hộ KTX 200.000 2.956.863.198

23-05-16 Anh vũ Anh Tuấn (Pháp) ủng hộ KTX 300USD 6.705.000 2.963.568.198

23-05-16 Chi phí ngày 23/05/2016 320.000 2.963.248.198

23-05-16 Chị Đoàn Thị Minh Hằng ủng hộ KTX 200.000 2.963.448.198

24-05-16 Anh Hồ Văn Minh ủng hộ KTX 4.000.000 2.967.448.198

24-05-16 Chi phí ngày 24/05/2016 4.033.000 2.963.415.198

24-05-16 Chị Phượng (Q1) ủng hộ KTX 500.000 2.963.915.198

24-05-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/5/16 (353p) 706.000 2.964.621.198

25-05-16 Anh Nguyễn Thanh Phong (Q Bình Thạnh) ủng hộ KTX 2.000.000 2.966.621.198

25-05-16 Lãi T5 ATM 12.597 2.966.633.795

26-05-16 Anh Hưng (Q10) ủng hộ KTX 1.000.000 2.967.633.795

26-05-16 Chi phí ngày 26/05/2016 1.665.000 2.965.968.795

26-05-16 Chị Huê (Q Tân Bình ) ủng hộ KTX 100.000 2.966.068.795

26-05-16 MTQ ẩn tên ủng hộ KTX 20.000 2.966.088.795

26-05-16 Lãi STK 1T  488.252 2.966.577.047

26-05-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 26/5/16 (342p) 684.000 2.967.261.047

27-05-16 Anh Minh Hoa Văn (Úc) ủng hộ 200AUD 3.188.000 2.970.449.047



27-05-16 Chi phí ngày 27/05/2016 120.000 2.970.329.047

27-05-16 Anh(chị) Lương Muối (Q1) ủng hộ KTX 200.000 2.970.529.047

28-05-16 Chị La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX 100.000 2.970.629.047

28-05-16 Chi phí ngày 28/05/2016 1.809.000 2.968.820.047

28-05-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/5/16 (365p) 730.000 2.969.550.047

30-05-16 MTQ có số GD IBVCB3005160975646001 CMTX T5 500.000 2.970.050.047

31-05-16 Anh,chị Phùng Chi Mai, Phùng Gia Phúc ủng hộ KTX 500.000 2.970.550.047

31-05-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 31/5/16 (350p) 700.000 2.971.250.047

31-05-16 Chị Lê Nguyễn Thiên Hân (Q10) ủng hộ KTX 500.000 2.971.750.047

31-05-16 Chi phí ngày 31/05/2016 1.955.500 2.969.794.547

31-05-16 Chi lương đợt 2 tháng 05/2016 4.070.000 2.965.724.547

75.733.849 36.260.300 2.965.724.547

Thu Chi Tồn

2.926.250.998

650.849 2.926.901.847

3.300.000 2.930.201.847

63.567.000 2.993.768.847

8.216.000 3.001.984.847

36.260.300 2.965.724.547

75.733.849 36.260.300 2.965.724.547

Tồn quỹ cuối tháng 05/2016

Chi tiết

Tồn tháng 04/2016

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm (4.108 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 05/2016



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

03/5/2016 Rau nêm 0,5 30.000 15.000

Chuối 30 6.000 180.000

Thịt đùi 1.290.000

Đậu hủ (bổ sung  ngày 28/4) 420.000

1.905.000

05/5/2016 Giò lụa 10 60.000 600.000

Chả chiên 5 70.000 350.000

Chuối 34 200.000

1.150.000

06/5/2016 Đùi SanDerson 1.500.000

Phí ĐT bàn T4 1 74.000 74.000

Phí Internet T4 1 390.000 390.000

1.964.000

07/5/2016 Phí SMSVCB T4 1 8.800 8.800

Chuối 30 6.000 180.000

Điện thoại bàn 1 174.000 174.000

362.800

10/5/2016 Chuối 35 6.000 210.000

Bao tay xốp 5 48.000 240.000

Khăn giấy 1 117.000 117.000

Thịt vai đùi 20 65.000 1.300.000

Hành lá 1 15.000 15.000

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tổng

Tổng



Tắc 2 13.000 26.000

Ớt Ba tri 1 18.000 18.000

1.926.000

11/5/2016 Chả cá basa hấp 35 22.000 770.000

770.000

12/5/2016 Tỏi 0,6 60.000 36.000

Chuối 35 6.000 210.000

246.000

13/5/2016 Thịt trâu 56 63.000 3.528.000

Cà rốt 25 5.000 125.000

Quế 3 15.000 45.000

Gia vị bò kho 2 45.000 90.000

Dừa tươi 12 17.000 204.000

Sả 3 15.000 45.000

Sả 3 20.000 60.000

4.097.000

14/5/2016 Lương kỳ 1 T4/2016 C Nga 1.000.000

Lương kỳ 1 T4/2016 A Phong 1.000.000

Lương kỳ 1 T4/2016 C Nghĩa 500.000

Lương kỳ 1 T4/2016 Tuấn Tú 2.000.000

Chi lương Quốc Tuấn 3 70.000 210.000

4.710.000

17/5/2016 Tỏi xay 0,5 50.000 25.000

Chuối 35 6.000 210.000

Tiền điện T5 1 769.000 769.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Phí VS T5 1 100.000 100.000

Thịt xay 22 50.000 1.100.000

2.204.000

18/5/2016 Thịt trâu 18 120.000 2.160.000

2.160.000

19/5/2016 Tỏi xay 0,5 50.000 25.000

Hành lá 0,5 30.000 15.000

Ớt 0,5 50.000 25.000

Chuối 35 6.000 210.000

Thịt xay 1 50.000 50.000

325.000

20/5/2016 Hành tây 5 10.000 50.000

Cà rốt 15 9.000 135.000

Quế 3 10.000 30.000

Ngò gai 2 12.000 24.000

Sả 1 12.000 12.000

Tỏi 1 45.000 45.000

Ngò rí 0,5 12.000

Hành lá 1 10.000 10.000

Chuối 25 6.000 150.000

468.000

23/5/2016 Chả cá basa tươi 10 21.000 210.000

Chả cá basa hấp 5 22.000 110.000

320.000

24/5/2016 Gas 3 2.294.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Tiền nước kỳ 5 1 754.000 754.000

Chuối 35 6.000 210.000

Ớt 0,5 50.000 25.000

Thịt xay 15 50.000 750.000

4.033.000

26/5/2016 Thịt vai 22 65.000 1.430.000

Chuối 35 6.000 210.000

Ớt 0,5 50.000 25.000

1.665.000

27/5/2016 Sạn inox 2 15.000 30.000

Rau câu 1 90.000 90.000

120.000

28/5/2016 Đùi tỏi gà 60 24.000 1.440.000

Cà chua 15 5.000 75.000

Su hào 8 25.000

Tắc 3 8.000 24.000

Hành lá 1 15.000 15.000

Ngò 0,5 20.000 10.000

Ớt Ba tri 0,5 20.000 10.000

Chuối 35 6.000 210.000

1.809.000

31/5/2016 Lưỡi heo 30 50.000 1.500.000

Hành lá 1 15.000 15.000

Rau muống 8 4.000 32.000

Thịt xay 1 50.000 50.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Chuối 35 6.000 210.000

Phí chuyển tiền VCB T3,4,5 45 3.300 148.500

Lương kỳ 2 T5/2016 C Nga 500.000

Lương kỳ 2 T5/2016 A Phong 1.000.000

Lương kỳ 2 T5/2016 C Nghĩa 500.000

Lương kỳ 2 T5/2016 Tuấn Tú 2.000.000

Chi lương Quốc Tuấn 1 70.000 70.000

6.025.500

36.260.300

Tổng

Tổng cộng


